
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN: TIẾNG VIỆT - KHỐI : 2 

TUẦN 35 - Thứ tư, 19/5/2021 

I. Bài học: Ôn tập cuối năm: Tiết 5, trang 142 

Câu 1: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : 

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !” 

    Em đáp : ..................................... 

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !” 

    Em đáp :...................................... 

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu 

nhanh thật đấy !” 

    Em đáp :..................................... 

Câu 2: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho mỗi câu dưới đây : 

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài. 

……………………………………………………………………………………... 

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thuỷ thủ thoát nạn. 

……………………………………………………………………………………... 

c) Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN: TIẾNG VIỆT - KHỐI : 2 

TUẦN 35 - Thứ tư, 19/5/2021 

I. Bài học: Ôn tập cuối năm: Tiết 6, trang 143.  

Câu 1: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : 

a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.” 

    Em đáp :................................... 

b) Em sang nhà bạn mượn bạn quả bóng. Bạn bảo : “Mình cũng đang chuẩn bị đi đá 

bóng.” 

    Em đáp :................................... 

c) Em muốn trèo cây hái ổi. Chú em bảo : “Cháu không được trèo. Ngã đấy !” 

    Em đáp :................................... 

Câu 2: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì ?” trong mỗi câu dưới đây: 

a) Để người khác qua suối không bị ngã nữa, anh chiến sĩ kê lại hòn đá bị kênh. 

b) Bông cúc toả hương thơm ngào ngạt để an ủi sơn ca. 

c) Hoa dạ lan hương xin Trời cho nó được đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại 

niềm vui cho ông lão tốt bụng. 

Câu 3: Điền dấu chấm than hoặc dấu phẩy vào □ trong truyện vui sau : 

    Dũng rất hay nghịch bẩn nên ngày nào bố mẹ cũng phải tắm cho cậu dưới vòi hoa 

sen. 

    Một hôm ở trường □ thầy giáo nói với Dũng : 

- Ồ □ Dạo này em chóng lớn quá □ 

    Dũng trả lời : 

- Thưa thầy □ đó là vì ngày nào bố mẹ em cũng tưới cho em đấy ạ. 

 


